
                                                    Kính gửi: Các đơn vị, công ty/cơ sở kinh doanh 

 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, công ty, cơ sở kinh doanh 

có tư cách pháp nhân, có uy tín, kinh nghiệm và năng lực tham gia báo giá cung 

ứng bột giặt và nước tẩy rửa vệ sinh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  

Địa chỉ: Số 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

- Điện thoại: 0256 - 3661639 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ: 

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Số 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai 

Ngoài bì cần ghi rõ: 

 “Báo giá cung ứng Bột giặt và nước tẩy rửa vệ sinh ” Không mở trước 

15 giờ ngày 23/12/2025” 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 17/12/2025 đến hết 15 giờ ngày 

23/12/2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 23 tháng 

12 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa: Phụ lục đính kèm. 

2. Địa điểm thực hiện và các yêu cầu khác  

- Địa điểm giao hàng: Kho Hành chính quản trị - Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn. 

- Yêu cầu: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dung; ghi rõ tên hàng hóa, quy 

cách, thành phần tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ sở sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất. 

                  SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 Số:       /BVBS-TCHC 

 V/v báo giá cung ứng bột giặt 

 và nước tẩy rửa vệ sinh của Bệnh viện  

  

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Bồng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2025 
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- Giá hàng hóa: Đơn giá trong bảng giá bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận 

chuyển và các chi phí khác liên quan đến địa điểm giao hàng thuộc Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực.  

4. Dự kiến về thanh toán hợp đồng: Thời hạn thanh toán trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù 

hợp với quy định của pháp luật. 

Xin cám ơn sự quan tâm của các đơn vị, công ty, cơ sở kinh doanh./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quốc Việt 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số          /BVBS-TCHC ngày       /12/2025 

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Quy cách, thành phần tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

1 
Bột giặt 

OMO 

- Thành phần : Sodium Linear Alkylbenzene 

Sulfonate; Sodium Lauryl Sulfate; Sodium 

Cocoyl Isethionate; Sodium Carboxymethyl 

Cellulose; Sodium Carbonate; Calcium 

Carbonate; Sodium Silicate; Sodium Sulfate; 

Acrylic/Maleic Copolymer; Dimethicone; 

Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate; 4,4 

Diamino-stilbene-N,N'-bis(1,3,5-triazin-4- 

morpholino-6-anilino)-2,2'-disulphonic acid 

disodium salt; Bentonite; Chất tạo màu; 

Enzyme; Chất thơm (Chứa tinh dầu thiên 

nhiên 0,124ppm). 

- Đóng gói: 380g/bì 

Bì 250 

2 
Bột giặt 

OMO 

- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene 

Sulfonate; Sodium Lauryl Sulfate; Sodium 

Cocoyl Isethionate; Sodium Carboxymethyl 

Cellulose; Sodium Carbonate; Calcium 

Carbonate; Sodium Silicate; Sodium Sulfate; 

Acrylic/Maleic Copolymer; Enzyme; 

Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate; 4,4 

Diamino-stilbene-N,N'-bis(1,3,5-triazin-4- 

morpholino-6-anilino)-2,2'-disulphonic acid 

disodium salt; Dimethicone; Bentonite; Chất 

tạo màu; Chất thơm (Chứa tinh dầu thiên nhiên 

0,124ppm). 

- Đóng gói: 4,3 kg/bì 

Bì 120 

3 
Bột giặt 

OMO 

- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene 

Sulfonate; Sodium Lauryl Sulfate; Sodium 

Cocoyl Isethionate; Sodium Carboxymethyl 

Cellulose; Sodium Carbonate; Calcium 

Carbonate; Sodium Silicate; Sodium Sulfate; 

Acrylic/Maleic Copolymer; Dimethicone; 

Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate; 4,4 

Diamino-stilbene-N,N'-bis(1,3,5-triazin-4- 

morpholino-6-anilino)-2,2'-disulphonic acid 

disodium salt; Bentonite; Chất tạo màu; 

Enzyme; Chất thơm (Chứa tinh dầu thiên 

nhiên 0,124ppm). 

Bì 280 
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- Đóng gói: 5,5 kg/bì  

4 
Nước lau 

kính Gift  

- Thành phần: Sodium Lauryl Ether Sulfate; 

Isopropyl Alcohol; Butyl Cellosolve Solvent; 

Fragrance; Cl 42090, nước. 

- Thể tích thực: 540ml/chai 

Chai 100 

5 

Nước rửa 

chén 

Sunlight 

chanh 100  

- Thành phần: Sodium Laureth Sulfate; 

Cocamidopropyl Betaine; Sodium Lauryl 

Sulfate; Citric Acid; Sodium Sulfate; DMDM 

Hydantoin; Isothiazolinones; PEG-45M; Chiết 

xuất Chanh (100ppm); Chất tạo màu; Chất 

thơm; Nước. 

- Khối lượng tịnh: 750g/chai  

- Thể tích thực: 717ml/chai 

Chai 100 

6 

Nước rửa 

chén 

Sunlight 

chanh 100  

- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene 

Sulfonate; Sodium Laureth Sulfate; 

Cocamidopropyl Betaine; DMDM Hydantoin; 

Tetrasodium EDTA; Magnesium Sulfate; 

Methylchloroisothiazolinone; 

Methylisothiazolinone; Chiết xuất Chanh 

(100ppm); Chất thơm; Cl 19140; Nước. 

- Khối lượng tịnh: 3,8kg/can 

- Thể tích thực: 3,6 lít/can 

Can 50 

7 

Nước rửa 

tay 

Lifebuoy  

- Thành phần: Water; Sodium Laureth Sulfate; 

Sodium Chloride; Cocamide MEA; Glycol 

Distearate; Fragrance; Citric Acid; Acrylates 

Copolymer; Sodium Benzoate; Hydroxystearic 

Acid; Tetrasodium EDTA; Sodium Hydroxide; 

Stearic Acid; Niacinamide; Sodium Ascorbyl 

Phosphate; Tocopheryl Acetate; Terpineol; 

Thymol; Palmitic Acid; Arachidic Acid; 

Sodium Sulfate; Cl 45100. 

- Khối lượng tịnh: 180g/chai 

- Thể tích thực: 177ml/chai 

Chai 200 

8 

Nước rửa 

tay 

Lifebuoy  

- Thành phần: Water; Sodium Laureth Sulfate; 

Sodium Chloride; Glycerin; Cocamide MEA; 

Glycol Distearate; Fragrance; Citric Acid; 

Acrylates Copolymer; Sodium Benzoate; 

Hydroxystearic Acid; Tetrasodium EDTA; 

Sodium Hydroxide; Stearic Acid; 

Niacinamide; Sodium Ascorbyl Phosphate; 

Tocopheryl Acetate; Terpineol; Thymol; 

Palmitic Acid; Arachidic Acid; Helianthus 

Annuus (Sunflower) Seed Oil; PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil; Prunus Persica 

(Peach) Juice; Potassium Sorbate; Xanthan 

Chai 400 
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Gum; Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 

Almond) Oil; Lavandula Angustifolia 

(Lavender) Oil; Dried Cream; Lactic Acid. 

- Khối lượng tịnh: 450g/chai 

- Thể tích thực: 444ml/chai 

9 

Nước rửa 

tay 

Lifebuoy 

- Thành phần: Water; Sodium Laureth Sulfate; 

Sodium Chloride; Cocamide MEA; Glycol 

Distearate; Fragrance; Citric Acid; Acrylates 

Copolymer; Sodium Benzoate; Hydroxystearic 

Acid; Tetrasodium EDTA; Sodium Hydroxide; 

Stearic Acid; Niacinamide; Sodium Ascorbyl 

Phosphate; Tocopheryl Acetate; Terpineol; 

Thymol; Palmitic Acid; Arachidic Acid; 

Sodium Sulfate; Cl 45100. 

- Khối lượng tịnh: 4kg/can 

- Thể tích thực: 3,94 lít/can 

Can 150 

10 

Nước tẩy 

bồn cầu 

Okay 

- Thành phần: Hydrochloric acid; Ethoxylated 

Alcohol. 

- Thể tích thực: 960ml/chai 

Chai 600 

11 

Nước tẩy 

rửa bồn 

cầu Vim 

xanh biển  

- Thành phần: Sodium Hypochlorite; 

Cocamine Oxide; Sodium Laureth Sulfate; 

Sodium Hydroxide; Lauric Acid; Sodium 

Silicate; Sodium Metaperiodate; Chất thơm; Cl 

74260; Nước. 

- Thể tích thực: 880ml/chai 

Chai 400 

12 

Nước lau 

sàn 

Sunlight 

- Thành phần: Alcohol Ethoxylate; Chất thơm; 

Carbomer; Sodium Hydroxide; 

Methylchloroisothiazolinone; 

Methylisothiazolinone; Cl 42051; Cl 19140; 

Nước. 

- Khối lượng tịnh: 01kg/chai 

- Thể tích thực: 997ml/chai 

Chai 100 

13 

Nước xả 

vải 

Comfort 

- Thành phần: Di(Palmiticcarboxyethyl) 

Hydroxyethyl Methyl Ammonium 

Methylsulfate; Sunfloweroyl 

Methylglucamide; Quaternised Hydrolyzed 

Wheat Protein/Silicone Copolymer; Silicone; 

Acrylates/Acrylimade Copolymer; 

Hydrochloric Acid; Etidronic Acid; Calcium 

Chloride; Isothiazolinones; Chất thơm; Chất 

tạo màu; nước 

- Thể tích thực: 1,8 lít/bì 

Bì 50 
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